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	SỞ Y TẾ NGHỆ AN

TTYT HUYỆN....................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Nghệ An, ngày    tháng 11 năm 2020


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả hoạt động Y tế dự phòng năm năm 2019 - 2020



 Thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-SYT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An về việc thanh tra chuyên ngành Y tế dự phòng năm 2020, Trung tâm Y tế huyện.........báo cáo kết quả hoạt động y tế dự phòng năm 2019 - 2020 như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Về tổ chức, biên chế

- Nêu rõ cơ cấu tổ chức (lãnh đạo, các phòng chức năng,...) và nhân lực tại trung tâm (biên chế, cán bộ, viên chức, người lao động; trình độ chuyên môn;...). 
- Nêu rõ số lượng các TYT xã, thị trấn. Tổng số cán bộ, trình độ chuyên môn,...của cán bộ tại trạm y tế (tính đến thời điểm thanh tra).
- Các nội dung liên quan khác.
2. Về đào tạo và tập huấn


- Kế hoạch đào tạo cán bộ, viên chức trình Sở Y tế phê duyệt và cử cán bộ viên chức đi thi, đi học theo Quyết định của Sở Y tế (cụ thể từng năm).
- Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, viên chức (nội dung, số lượng, đối tượng, thời gian,…).
- Các nội dung liên quan khác.

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ

  
1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu Y tế năm 2019 - 2020
	TT
	Các chỉ tiêu chủ yếu
	ĐV
	Năm 2019
	Năm 2020
(đến thời điểm thanh tra)

	
	
	
	Chỉ tiêu 
	Kết quả
	Đánh giá
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Đánh giá

	1
	Số bác sỹ/vạn dân
	Người
	
	
	
	
	
	

	2
	Số dược sỹ đại học
	Người
	
	
	
	
	
	

	3
	Tỷ lệ thôn/bản có NVYT hoạt động 
	(%)
	
	
	
	
	
	

	4
	Tỷ lệ xã có bác sỹ công tác
	(%)
	
	
	
	
	
	

	5
	Tỷ lệ xã có NHSTH hoặc YSSN
	(%)
	
	
	
	
	
	

	6
	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi TCĐĐ 
	(%)
	
	
	
	
	
	

	7
	Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	%
	
	
	
	
	
	

	8
	Tỷ lệ dân số tham gia BHYT
	(%)
	
	
	
	
	
	

	9
	Tỷ lệ chất thải rắn Y tế được xử lý
	(%)
	
	
	
	
	
	

	10
	Tỷ số tử vong mẹ/100000 trẻ đẻ sống
	Bà mẹ
	
	
	
	
	
	

	11
	TLSDDTE< 5 tuổi 
	(%)
	
	
	
	
	
	

	12
	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng/ tuổi)
	(%)
	
	
	
	
	
	

	13
	Suy dinh dưỡng thể thấp còi (cân nặng/ tuổi)
	(%)
	
	
	
	
	
	

	14
	Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng
	(%)
	
	
	
	
	
	


2. Thực hiện các Chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia năm 2019 - 2020
	TT
	Hoạt động
	Năm 2019
	Năm 2020

(đến thời điểm thanh tra)

	
	
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Đánh giá
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Đánh giá

	1
	Tiêm chủng mở rộng:

· TC đầy đủ cho TE< 1 tuổi

· Tiêm  AT2+ cho PN có thai
	
	
	
	
	
	

	2
	CT phòng chống Sốt rét:

· Dịch SR

· Số người mắc SR

· Tử vong do SR

· Số KSTSR

· Số lam máu XN
	
	
	
	
	
	

	3
	Phòng  chống Lao:

· Khám  và phát hiện lao

· Lao phổi mới AFB (+)

· Đ T  khỏi BN Lao AFB (+)
	
	
	
	
	
	

	4
	Phòng chống Phong:

· Khám nhóm

· Số BN phong mới phát hiện:

· BN Phong điều trị

· Hoàn thành điều trị

· Chăm sóc BN Phong tàn tật
	
	
	
	
	
	

	5
	PCSDD trẻ em         

- Số trẻ < 2 tuổi được cân

- Số trẻ < 5 tuổi được cân

- TLSDDTE<5 tuổi (%)
	
	
	
	
	
	

	6
	PC HIV/AIDS:   

- Số xã có người nhiễm HIV(luỹ tích)

- Người nhiễm HIV(luỹ tích)

- Số người AIDS (luỹ tích)

- Tử vong do AIDS (luỹ tích)
	
	
	
	
	
	

	7
	CSSKTTCĐ:          

- Phát hiện  BN Tâm thần  mới

- BN quản lý tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	

	8
	Iod:   - Độ phủ muối Iod

Tỷ lệ bướu cổ ở lứa tuổi 8-12 tuổi
	
	
	
	
	
	

	9
	Chăm sóc SKSS 

- Đặt DCTC

- Đình sản

- Tiêm thuốc tránh thai
	
	
	
	
	
	


3. Công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm, vắc xin, sinh phẩm


- Công tác xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện: Ban hành Kế hoạch tổng thể về phòng chống dịch bệnh và Kế hoạch cụ thể phòng chống một số dịch bệnh như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi....

- Tình hình dịch bệnh chung trên địa bàn trong niên độ thanh tra. 
- Công tác phòng chống bệnh dại: Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình phòng quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại; Ban hành các văn bản chỉ đạo; tình hình mắc bệnh dại ;…

 - Công tác tiêm chủng: 
+ Ban hành và triển khai Kế hoạch hoạt động Chương trình TCMR; công tác kiểm tra triển khai thực hiện hoạt động tiêm chủng tại Trạm Y tế theo bảng kiểm, bộ công cụ kiểm tra y tế cơ sở.

+ Hoạt động tiêm vắc xin dịch vụ (điều kiện bảo quản; nhân lực; an toàn tiêm chủng; giá dịch vụ;...)
+ Điều kiện bảo quản và công tác quản lý, theo dõi vắc xin tiêm chủng.
4. Triển khai thực hiện và quản lý các chương trình 
- Chương trình phòng chống tăng huyết áp, chống lao, sốt rét, tâm thần, sức khỏe sinh sản,...
- Chương trình Phòng chống HIV/AIDS: Xây dựng Kế hoạch; tham mưu ban hành hoặc ban hành văn bản chỉ đạo. Tình hình quản lý người nhiễm HIV/AIDS; điều trị ARV; uống Methadone;...
- Các nội dung liên quan khác.
5. Công tác SKMT, VSLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp, SK trường học, dinh dưỡng cộng đồng, chất lượng nước uống, nước sinh hoạt.

- Vệ sinh lao động và Bệnh nghề nghiệp: Kế hoạch thực hiện; kết quả triển khai; công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp cho các công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn.
 - Vệ sinh môi trường, nước sạch: Tỷ lệ hộ dân sử dụng hố xí hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá nguồn nước, công trình vệ sinh.
- Y tế trường học: số trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; Số trường có nhân viên y tế trường học chuyên trách. Hoạt động phối hợp với Phòng Giáo dục huyện triển khai kiểm tra, giám sát công tác Y tế trường học, bếp ăn tập thể và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

-  Chương trình dinh dưỡng: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 2 tuổi.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch uống Vitamin A 02 đợt/năm; Kết quả uống từng đợt.
- Các nội dung liên quan khác.

6. Công tác đảm bảo ATVSTP
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm; quản lý hồ sơ;…. 

- Công tác phối hợp với Phòng Y tế và các ban ngành liên quan cùng cấp tổ chức kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn huyện.
- Các nội dung liên quan khác.
7. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Xây dựng kế hoạch; triển khai kế hoạch.
- Kết quả đạt được; các nội dung liên quan khác.

8. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe

-  Kế hoạch truyền thông năm, tháng tại Trung tâm và tại các Trạm Y tế xã.

- Các bài truyền thông được xây dựng: Số lượng, nội dung, kết cấu, … 
- Các nội dung liên quan khác.

9. Công tác nghiên cứu khoa học
   - Số đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu trong niên độ thanh tra. 
- Quy trình đăng ký và nghiệm thu đề tài khoa học: đăng ký, xây dựng đề cương, quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài, có biên bản nghiệm thu,...
- Các nội dung liên quan khác.

10. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công tác Tài chính-Kế toán

a) Kế hoạch hoạt động của đơn vị:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của TTYT, TYT hàng năm: Kế hoạch phát triển TTYT; Kế hoạch phòng chống dịch bệnh; Kế hoạch kiểm tra hoạt động Y tế cơ sở; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch.
- Các nội dung liên quan khác.
b) Về Cơ sở vật chất đảm bảo cho đơn vị hoạt động chuyên môn
c) Về công tác tài chính:

- Nguồn thu:   





Đơn vị tính: Nghìn đồng
	TT
	Diễn giải
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ghi chú

	1
	NSNN cấp cho Đầu tư  xây dựng cơ bản
	
	
	

	2
	NSNN cấp cho hoạt động sự nghiệp
	
	
	

	3
	Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 
	
	
	

	4
	Nguồn thu từ tiêm vắc xin dịch vụ
	
	
	

	5
	Nguồn thu từ dịch vụ KCB tại trạm y tế xã
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


- Tổng số các khoản chi

	TT
	Nội dung
	Năm 2019
	 Năm 2020
	Ghi chú

	I
	Chi tại TTYT
	
	
	

	1
	Chi  lương, P/c, CKĐG
	
	
	

	2
	Chi Hoạt động chuyên môn
	
	
	

	4
	Chi cho mua sắm trang thiết bị
	
	
	

	5
	Chi khác
	
	
	

	II
	Chi tại trạm y tế xã, phường
	
	
	

	1
	Chi  lương, P/c, CKĐG
	
	
	

	2
	Chi Hoạt động chuyên môn
	
	
	

	III
	Chi trả Thu nhập tăng thêm cho CBVC
	
	
	

	IV
	Trích lập các quỹ
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


- Chế độ sổ sách kế toán; chứng từ kế toán; lưu trữ hồ sơ;...
- Thực hiện hạch toán kế toán....

- Nguồn thu và sử dụng nguồn thu từ tiêm vắc xin dịch vụ tại Trung tâm và Trạm y tế. 
- Các nội dung liên quan khác.

III. NHẬN XÉT


1. Ưu điểm
Nêu những ưu điểm nổi bật trong niên độ thanh tra.

2. Tồn tại, nguyên nhân và hướng khắc phục
Nêu cụ thể những tồn tại, hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra phương hướng khắc phục.
IV. KIẾN NGHỊ

Nêu rõ những kiến nghị cụ thể với các cơ quan quản lý cấp trên; với chính quyền các cấp và các ngành liên quan./.
	Nơi nhận:

- Đoàn Thanh tra (b/c);

- Lãnh đạo TT;

- Các khoa, phòng;

- Lưu: VT.
	GIÁM ĐỐC




